
Đơn vị báo cáo:

Tỉnh: Hà Tĩnh

Tổ chức kinh tế 
(TKT)

Cơ quan, đơn vị 
của Nhà nước 

(TCN)

Tổ chức sự 
nghiệp công lập 

(TSN)

 Tổ chức khác 
(TKH)

1 Đất nông nghiệp NNP 498.717,59 437.870,77 181.024,87 48.477,91 2.851,99 205.236,25 279,28 0,46 60.846,83 59.401,76 1.445,07

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 138.613,46 119.847,47 115.780,01 1.456,92 2.239,53 370,55 0,46 18.765,99 18.765,99

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 93.251,25 79.378,78 76.996,19 238,61 2.143,52 0,46 13.872,47 13.872,47

1.1.1.1      Đất trồng lúa LUA 68.603,38 61.380,90 60.127,81 1.252,83 0,26 7.222,47 7.222,47

1.1.1.1.1          Đất chuyên trồng lúa nước LUC 58.250,31 52.345,10 51.358,05 986,80 0,26 5.905,20 5.905,20

1.1.1.1.2          Đất trồng lúa nước còn lại LUK 10.353,07 9.035,80 8.769,76 266,04 1.317,27 1.317,27

1.1.1.1.3          Đất trồng lúa nương LUN

1.1.1.2  Đất trồng cây hàng năm khác HNK 24.647,87 17.997,88 16.868,37 238,61 890,69 0,21 6.649,99 6.649,99

1.1.1.2.1     Đất bằng trồng cây hàng năm khác BHK 24.416,53 17.766,54 16.847,51 28,14 890,69 0,21 6.649,99 6.649,99

1.1.1.2.2     Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK 231,34 231,34 20,87 210,47

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 45.362,22 40.468,69 38.783,83 1.218,31 96,01 370,55 4.893,52 4.893,52

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 352.137,57 313.261,33 62.134,66 45.916,84 83,74 204.846,81 279,28 38.876,24 37.431,17 1.445,07

1.2.1   Đất rừng sản xuất RSX 162.783,73 129.480,14 60.423,37 38.259,51 30.674,71 122,55 33.303,59 32.494,91 808,68

1.2.1.1        Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 59.569,57 49.892,03 16.176,61 16.382,02 17.210,84 122,55 9.677,54 9.242,42 435,12

1.2.1.2        Đất có rừng sản xuất là rừng trồng RST 87.945,55 70.044,95 40.223,12 18.685,14 11.136,70 17.900,60 17.581,31 319,29

1.2.1.3

       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng sản 
xuất RSM 15.268,61 9.543,16 4.023,64 3.192,34 2.327,18 5.725,45 5.671,19 54,27

1.2.2   Đất rừng phòng hộ RPH 114.976,99 109.569,19 1.711,29 7.657,34 83,74 99.960,09 156,73 5.407,80 4.771,41 636,39

1.2.2.1        Đất có rừng phòng hộ là rừng tự nhiên RPN 84.028,48 82.719,56 109,35 6.800,03 75.655,81 154,37 1.308,93 1.308,93

1.2.2.2        Đất có rừng phòng hộ là rừng trồng RPT 23.817,20 21.080,73 1.351,53 660,24 83,74 18.982,86 2,36 2.736,47 2.401,05 335,42

1.2.2.3

       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng 
phòng hộ RPM 7.131,31 5.768,90 250,41 197,07 5.321,43 1.362,40 1.061,43 300,97

1.2.3   Đất rừng đặc dụng RDD 74.376,85 74.212,00 74.212,00 164,85 164,85

1.2.3.1        Đất có rừng đặc dụng là rừng tự nhiên RDN 73.209,08 73.209,08 73.209,08

1.2.3.2        Đất có rừng đặc dụng là rừng trồng RDT 583,25 418,41 418,41 164,85 164,85

1.2.3.3

       Đất đang sử dụng để bảo vệ, phát triển rừng đặc 
dụng RDM 584,51 584,51 584,51

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 5.466,18 2.689,54 1.747,74 433,50 496,17 12,14 2.776,64 2.776,64

1.4 Đất làm muối LMU 384,26 80,06 80,06 304,20 304,20

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 2.116,12 1.992,36 1.282,40 670,65 32,56 6,75 123,76 123,76
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